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quyền cho phép
2003 2025

1.Danh sách ngành đào tạo

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU NĂM 2026



2. Danh sách đội ngũ giảng viên toàn thời gian và thỉnh giảng

2.1 Danh sách đội ngũ giảng viên toàn thời gian:

1 Hoàng Thị Như Quỳnh 06/01/2000 045300006223 Nữ 01/09/2023 HĐLĐ xác định thời hạn 01/09/2023 31/08/2028 Đại học Sư phạm Địa lý

2 Trương Đình Hoàng 22/04/1968 045068010004 Nam 20/09/1990 	HĐLĐ không xác định thời hạn 20/09/1990 Thạc sĩ Quản lý giáo dục

3 Nguyễn Văn Diện 12/03/1972 045072000570 Nam 15/12/1994 	HĐLĐ không xác định thời hạn 15/12/1994 Thạc sĩ Giáo dục Thể chất

4 Lê Thị Phương 24/04/1983 045183006597 Nữ 01/10/2007 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/10/2007 Thạc sĩ Văn học nước ngoài

5 Nguyễn Thị Ánh Dương 02/01/1984 045184009888 Nữ 15/11/2006 	HĐLĐ không xác định thời hạn 15/11/2006 Thạc sĩ Khoa học máy tính

6 Phạm Thị Hoài Thanh 14/02/1980 040180026042 Nữ 01/01/2003 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/01/2003 Thạc sĩ Vật lý học

7 Trần Nữ Hà Nhi 23/09/1998 045198004568 Nữ 01/09/2021 HĐLĐ xác định thời hạn 01/09/2021 31/08/2027 Đại học Sư phạm Địa lý

8 Nguyễn Thanh Bình 15/08/1983 045083006362 Nam 01/09/2006 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/2006 Thạc sĩ Giáo dục Thể chất

9 Trần Thị Đào 24/02/1982 045182001020 Nữ 03/11/2004 	HĐLĐ không xác định thời hạn 03/11/2004 Thạc sĩ Lịch sử

10 Lê Thị Thanh Bình 01/11/1981 045181007153 Nữ 15/11/2003 	HĐLĐ không xác định thời hạn 15/11/2003 Thạc sĩ Vật lý học

11 Lê Thị Kiều Nhi 17/05/1986 045186008854 Nữ 05/08/2009 	HĐLĐ không xác định thời hạn 05/08/2009 Thạc sĩ Khoa học máy tính

12 Dương Thị Mỹ Lệ 09/02/1974 044174009378 Nữ 25/08/1996 	HĐLĐ không xác định thời hạn 25/08/1996 Thạc sĩ Ngôn ngữ học

13 Nguyễn Thị Thanh 15/03/1979 045179007332 Nữ 01/11/2001 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/11/2001 Thạc sĩ Khoa học máy tính

14 Hoàng Thị Lệ Hằng 06/07/1976 045176004821 Nữ 01/09/1998 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/1998 Thạc sĩ Hoá học

15 Nguyễn Thị Hoài Hiên 05/02/1982 044182010730 Nữ 01/09/2023 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/2023 Đại học Sư phạm Ngữ văn

16 Lê Đình Trí 21/10/1971 026071008429 Nam 01/09/1998 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/1998 Đại học Sư phạm Âm nhạc

17 Trần Quốc Minh 28/09/1981 045081000554 Nam 01/08/2009 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/08/2009 Thạc sĩ Toán học

18 Nguyễn Thị Phương Khanh 05/10/1997 045197002146 Nữ 01/09/2021 HĐLĐ xác định thời hạn 01/09/2021 31/08/2027 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

19 Nguyễn Thị Trường Thi 01/06/1987 045187000772 Nữ 01/07/2010 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/07/2010 Thạc sĩ Động vật học

20 Trịnh Ngọc Tường Vy 28/01/1984 045184007075 Nữ 03/10/2011 	HĐLĐ không xác định thời hạn 03/10/2011 Thạc sĩ Lịch sử

21 Võ Thị Thanh Ngân 07/10/1986 045186000933 Nữ 01/12/2012 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/12/2012 Thạc sĩ Văn học Việt Nam

22 Nguyễn Thị Lệ Sương 10/02/1979 045179006866 Nữ 12/10/2000 	HĐLĐ không xác định thời hạn 12/10/2000 Đại học Sư phạm nghệ thuật

23 Nguyễn Trương Trưởng 20/05/1975 045075007045 Nam 17/09/1999 	HĐLĐ không xác định thời hạn 17/09/1999 Thạc sĩ
Quản lý khoa học và công 

nghệ

24 Nguyễn Thị Huyên 27/09/1985 045185006359 Nữ 16/11/2010 	HĐLĐ không xác định thời hạn 16/11/2010 Thạc sĩ Khoa học máy tính

25 Trịnh Thị Nhung 10/08/1999 045199002283 Nữ 01/09/2023 HĐLĐ xác định thời hạn 01/09/2023 31/08/2028 Đại học Sư phạm Toán học

26 Lê Đức Quảng 10/10/1968 045068012163 Nam 15/09/1990 	HĐLĐ không xác định thời hạn 15/09/1990 Tiến sĩ Quản lý giáo dục

27 Lê Thị Hằng 10/10/1995 045195002677 Nữ 01/09/2023 HĐLĐ xác định thời hạn 01/09/2023 31/08/2028 Đại học Tâm lý học giáo dục

28 Trần Hải 20/04/1980 045080007487 Nam 01/01/2003 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/01/2003 Thạc sĩ Quản lý giáo dục

29 Trịnh Đình Hải 18/09/1977 045077003289 Nam 15/09/1999 	HĐLĐ không xác định thời hạn 15/09/1999 Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

30 Lê Anh Phi 27/06/1977 045177000998 Nữ 14/09/1999 	HĐLĐ không xác định thời hạn 14/09/1999 Thạc sĩ Địa lý học

31 Lương Thị Tố Uyên 04/09/1972 044172011757 Nữ 01/09/1997 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/1997 Thạc sĩ Lý luận văn học
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32 Nguyễn Thị Thanh Nga 14/02/1980 045180008319 Nữ 01/11/2009 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/11/2009 Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

33 Nguyễn Thanh Thái 20/03/1977 045077005866 Nam 15/02/2007 	HĐLĐ không xác định thời hạn 15/02/2007 Đại học Sư phạm Mỹ thuật

34 Nguyễn Thị Hoàng Thúy 09/04/1978 045178005690 Nữ 01/10/2000 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/10/2000 Đại học Sư phạm Mỹ thuật

35 Phạm Thị Thu Sương 02/06/1979 046179000753 Nữ 15/11/2003 	HĐLĐ không xác định thời hạn 15/11/2003 Thạc sĩ
Lý luận và phương pháp 

dạy học bộ môn

36 Nguyễn Xuân Vũ 25/07/1970 045070000966 Nam 05/12/2002 	HĐLĐ không xác định thời hạn 05/12/2002 Thạc sĩ Sáng tác âm nhạc

37 Trương Thị Ánh 18/02/1994 045194009434 Nữ 01/01/2017 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/01/2017 Đại học Sư phạm Ngữ văn

38 Nguyễn Hoài Nam 17/10/1976 045076006479 Nam 01/09/1998 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/1998 Thạc sĩ Quản lý giáo dục

39 Vũ Thúy Ngọc 30/09/1980 045180006633 Nữ 16/09/2007 	HĐLĐ không xác định thời hạn 16/09/2007 Thạc sĩ Triết học

40 Nguyễn Thị Thu Lệ 04/09/1977 045177003095 Nữ 14/09/1999 	HĐLĐ không xác định thời hạn 14/09/1999 Thạc sĩ Ngôn ngữ học

41 Nguyễn Thị Thanh Hải 07/08/1974 038174013631 Nữ 01/09/1998 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/1998 Thạc sĩ Triết học

42 Trương Anh Tuấn 06/06/1978 045078004975 Nam 01/11/2001 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/11/2001 Đại học Giáo dục Thể chất

43 Lê Thị Thu Hiền 15/10/1982 045182008236 Nữ 01/09/2010 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/2010 Thạc sĩ Kế toán

44 Nguyễn Thị Diệu Hương 28/01/1987 045187001117 Nữ 01/10/2011 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/10/2011 Thạc sĩ Quản lý kinh tế

45 Nguyễn Văn Thẩm 01/05/1970 045070007683 Nam 01/09/1996 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/1996 Thạc sĩ Sáng tác âm nhạc

46 Huỳnh Thị Kim Ngân 01/07/1986 045186005811 Nữ 15/08/2008 	HĐLĐ không xác định thời hạn 15/08/2008 Thạc sĩ Khoa học máy tính

47 Bùi Thị Hoài Thu 23/01/1983 045183005468 Nữ 01/08/2011 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/08/2011 Thạc sĩ Tâm lý học giáo dục

48 Trần Thị Gái 20/10/1971 045171005047 Nữ 01/10/1998 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/10/1998 Đại học Giáo dục Mầm non

49 Trần Thị Cảnh 28/01/1995 045195009446 Nữ 01/02/2018 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/02/2018 Đại học Hoá học

50 Hoàng Phước Lộc 17/03/1979 045079006037 Nam 01/04/2002 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/04/2002 Tiến sĩ Khoa học máy tính

51 Nguyễn Thị Kim Thái 03/12/1989 045189006904 Nữ 01/10/2014 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/10/2014 Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

52 Nguyễn Thị Chi 07/12/1996 045196008022 Nữ 16/10/2024 HĐLĐ xác định thời hạn 16/10/2024 16/10/2029 Đại học Sư phạm Lịch sử

53 Phan Chí Thành 18/02/1980 045080000833 Nam 01/01/2003 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/01/2003 Tiến sĩ Khoa học máy tính

54 Nguyễn Thị Ngọc Hân 26/02/1980 046180004812 Nữ 01/01/2003 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/01/2003 Thạc sĩ Tâm lý học

55 Nguyễn Văn Sanh 20/08/1976 045076010093 Nam 01/09/1998 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/1998 Thạc sĩ Quản lý giáo dục

56 Hoàng Hữu Tân 25/01/1972 045072009228 Nam 01/09/1990 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/1990 Tiến sĩ Quản lý giáo dục

57 Nguyễn Thị Diễm 11/12/1981 045181004856 Nữ 01/08/2008 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/08/2008 Thạc sĩ Tâm lý học giáo dục

58 Nguyễn Huy Tuyến 22/11/1978 038078023210 Nam 01/11/2001 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/11/2001 Tiến sĩ Tâm lý học

59 Nguyễn Thị Thu Hằng 18/02/1985 045185001157 Nữ 01/07/2010 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/07/2010 Thạc sĩ
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành

60 Lê Quốc Hải 13/03/1979 045079005083 Nam 01/01/2003 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/01/2003 Tiến sĩ Khoa học máy tính

61 Trương Bùi Thùy Dương 24/01/1986 045186004999 Nữ 01/12/2012 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/12/2012 Thạc sĩ Toán học

62 Trương Đình Thăng 16/06/1975 045075006902 Nam 01/09/1998 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/1998 Tiến sĩ Quản lý giáo dục

63 Nguyễn Khắc Hoài 26/03/1990 045090000311 Nam 16/10/2024 HĐLĐ xác định thời hạn 16/10/2024 16/10/2029 Thạc sĩ Toán học

64 Hồ Xuân Thắng 25/03/1973 045073006277 Nam 01/10/1996 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/10/1996 Thạc sĩ Toán học

65 Nguyễn Thanh Long 15/11/1979 045179007986 Nữ 01/11/2001 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/11/2001 Tiến sĩ Toán học

66 Hoàng Nữ Thục Trinh 09/07/1997 045197000514 Nữ 01/09/2021 HĐLĐ xác định thời hạn 01/09/2021 31/08/2027 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

67 Võ Văn Thương 15/10/1971 045071012022 Nam 08/10/2000 	HĐLĐ không xác định thời hạn 08/10/2000 Đại học Sư phạm Âm nhạc

68 Lê Thị Bản Ngọc 22/04/1993 051193000893 Nữ 16/10/2024 HĐLĐ xác định thời hạn 16/10/2024 16/10/2029 Thạc sĩ Văn học



69 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 10/05/1982 045182000789 Nữ 16/09/2007 	HĐLĐ không xác định thời hạn 16/09/2007 Thạc sĩ Sinh học

70 Lê Thị Hiền Hòa 20/01/1985 060185015180 Nữ 01/11/2008 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/11/2008 Thạc sĩ Quản lý giáo dục

71 Cáp Kim Hoàng 20/10/1979 045079007841 Nam 01/11/2001 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/11/2001 Thạc sĩ Vật lý học

72 Hoàng Thị Tâm 16/02/1984 044184008296 Nữ 01/12/2012 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/12/2012 Thạc sĩ Tâm lý học

73 Lê Thị Phước Lâm 16/12/2000 045300002258 Nữ 16/10/2024 HĐLĐ xác định thời hạn 16/10/2024 16/10/2029 Đại học Sư phạm Tiếng Anh

74 Nguyễn Văn Kiếm 06/05/1965 045065004492 Nam 20/01/1991 	HĐLĐ không xác định thời hạn 20/01/1991 Thạc sĩ Toán học

75 Nguyễn Thị Phương 14/01/1985 045185000713 Nữ 15/10/2009 	HĐLĐ không xác định thời hạn 15/10/2009 Đại học Kỹ thuật sinh học

76 Hoàng Thị Thanh Dàn 10/02/1976 045176006942 Nữ 15/09/1999 	HĐLĐ không xác định thời hạn 15/09/1999 Đại học Giáo dục Chính trị

77 Trương Đình Dung 19/12/1975 045075007442 Nam 01/08/2005 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/08/2005 Thạc sĩ
Thiết kế mỹ thuật sân khấu, 

điện ảnh

78 Trần Thị Thu Hà 29/12/1978 045178000551 Nữ 01/11/2001 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/11/2001 Thạc sĩ Toán học

79 Phan Thị Hồng Hạnh 18/05/1988 045188003083 Nữ 01/09/2015 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/09/2015 Thạc sĩ Văn học Việt Nam

80 Hoàng Ái Mỹ 02/09/1982 045182002937 Nữ 01/07/2010 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/07/2010 Thạc sĩ Ngôn ngữ học

81 Hoàng Thị Thúy Tình 18/11/1983 045183008547 Nữ 01/08/2008 	HĐLĐ không xác định thời hạn 01/08/2008 Thạc sĩ Kinh tế chính trị



2.1.1 Danh sách ngành đứng tên của đội ngũ giảng viên toàn thời gian: Trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Giáo dục 

mầm non

51140201

1 Trương Đình Hoàng 22/04/1968 045068010004 Quản lý giáo dục Thạc sĩ 100 1 100

2 Nguyễn Văn Diện 12/03/1972 045072000570 Giáo dục Thể chất Thạc sĩ 100 1 100

3 Lê Thị Phương 24/04/1983 045183006597 Văn học nước ngoài Thạc sĩ 100 1 100

4 Nguyễn Thị Ánh Dương 02/01/1984 045184009888 Khoa học máy tính Thạc sĩ 100 1 100

5 Phạm Thị Hoài Thanh 14/02/1980 040180026042 Vật lý học Thạc sĩ 100 1 100

6 Nguyễn Thanh Bình 15/08/1983 045083006362 Giáo dục Thể chất Thạc sĩ 100 1 100

7 Trần Thị Đào 24/02/1982 045182001020 Lịch sử Thạc sĩ 100 1 100

8 Lê Thị Thanh Bình 01/11/1981 045181007153 Vật lý học Thạc sĩ 100 1 100

9 Lê Thị Kiều Nhi 17/05/1986 045186008854 Khoa học máy tính Thạc sĩ 100 1 100

10 Dương Thị Mỹ Lệ 09/02/1974 044174009378 Ngôn ngữ học Thạc sĩ 100 1 100

11 Nguyễn Thị Thanh 15/03/1979 045179007332 Khoa học máy tính Thạc sĩ 100 1 100

12 Hoàng Thị Lệ Hằng 06/07/1976 045176004821 Hoá học Thạc sĩ 100 1 100

13 Lê Đình Trí 21/10/1971 026071008429 Sư phạm Âm nhạc Đại học 100 1 100

14 Trần Quốc Minh 28/09/1981 045081000554 Toán học Thạc sĩ 100 1 100

15 Nguyễn Thị Trường Thi 01/06/1987 045187000772 Động vật học Thạc sĩ 100 1 100

16 Võ Thị Thanh Ngân 07/10/1986 045186000933 Văn học Việt Nam Thạc sĩ 100 1 100

17 Nguyễn Thị Lệ Sương 10/02/1979 045179006866 Sư phạm nghệ thuật Đại học 100 1 100

18 Nguyễn Trương Trưởng 20/05/1975 045075007045 Quản lý khoa học và công nghệ Thạc sĩ 100 1 100

19 Nguyễn Thị Huyên 27/09/1985 045185006359 Khoa học máy tính Thạc sĩ 100 1 100

20 Lê Đức Quảng 10/10/1968 045068012163 Quản lý giáo dục Tiến sĩ 100 1 100

21 Trần Hải 20/04/1980 045080007487 Quản lý giáo dục Thạc sĩ 100 1 100

22 Trịnh Đình Hải 18/09/1977 045077003289 Ngôn ngữ Anh Thạc sĩ 100 1 100

23 Lê Anh Phi 27/06/1977 045177000998 Địa lý học Thạc sĩ 100 1 100

24 Lương Thị Tố Uyên 04/09/1972 044172011757 Lý luận văn học Thạc sĩ 100 1 100

25 Nguyễn Thị Thanh Nga 14/02/1980 045180008319 Sư phạm Ngữ văn Thạc sĩ 100 1 100

26 Nguyễn Thanh Thái 20/03/1977 045077005866 Sư phạm Mỹ thuật Đại học 100 1 100

27 Nguyễn Thị Hoàng Thúy 09/04/1978 045178005690 Sư phạm Mỹ thuật Đại học 100 1 100

28 Phạm Thị Thu Sương 02/06/1979 046179000753 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Thạc sĩ 100 1 100

29 Nguyễn Xuân Vũ 25/07/1970 045070000966 Sáng tác âm nhạc Thạc sĩ 100 1 100

30 Nguyễn Hoài Nam 17/10/1976 045076006479 Quản lý giáo dục Thạc sĩ 100 1 100

31 Vũ Thúy Ngọc 30/09/1980 045180006633 Triết học Thạc sĩ 100 1 100
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32 Nguyễn Thị Thu Lệ 04/09/1977 045177003095 Ngôn ngữ học Thạc sĩ 100 1 100

33 Nguyễn Thị Thanh Hải 07/08/1974 038174013631 Triết học Thạc sĩ 100 1 100

34 Trương Anh Tuấn 06/06/1978 045078004975 Giáo dục Thể chất Đại học 100 1 100

35 Lê Thị Thu Hiền 15/10/1982 045182008236 Kế toán Thạc sĩ 100 1 100

36 Nguyễn Thị Diệu Hương 28/01/1987 045187001117 Quản lý kinh tế Thạc sĩ 100 1 100

37 Nguyễn Văn Thẩm 01/05/1970 045070007683 Sáng tác âm nhạc Thạc sĩ 100 1 100

38 Huỳnh Thị Kim Ngân 01/07/1986 045186005811 Khoa học máy tính Thạc sĩ 100 1 100

39 Bùi Thị Hoài Thu 23/01/1983 045183005468 Tâm lý học giáo dục Thạc sĩ 100 1 100

40 Trần Thị Gái 20/10/1971 045171005047 Giáo dục Mầm non Đại học 100 1 100

41 Hoàng Phước Lộc 17/03/1979 045079006037 Khoa học máy tính Tiến sĩ 100 1 100

42 Nguyễn Thị Kim Thái 03/12/1989 045189006904 Giáo dục Mầm non Thạc sĩ 100 1 100

43 Phan Chí Thành 18/02/1980 045080000833 Khoa học máy tính Tiến sĩ 50 1 50

44 Nguyễn Thị Ngọc Hân 26/02/1980 046180004812 Tâm lý học Thạc sĩ 100 1 100

45 Nguyễn Văn Sanh 20/08/1976 045076010093 Quản lý giáo dục Thạc sĩ 100 1 100

46 Hoàng Hữu Tân 25/01/1972 045072009228 Quản lý giáo dục Tiến sĩ 100 1 100

47 Nguyễn Thị Diễm 11/12/1981 045181004856 Tâm lý học giáo dục Thạc sĩ 100 1 100

48 Nguyễn Huy Tuyến 22/11/1978 038078023210 Tâm lý học Tiến sĩ 100 1 100

49 Nguyễn Thị Thu Hằng 18/02/1985 045185001157 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Thạc sĩ 100 1 100

50 Lê Quốc Hải 13/03/1979 045079005083 Khoa học máy tính Tiến sĩ 50 1 50

51 Trương Bùi Thùy Dương 24/01/1986 045186004999 Toán học Thạc sĩ 100 1 100

52 Trương Đình Thăng 16/06/1975 045075006902 Quản lý giáo dục Tiến sĩ 100 1 100

53 Hồ Xuân Thắng 25/03/1973 045073006277 Toán học Thạc sĩ 100 1 100

54 Nguyễn Thanh Long 15/11/1979 045179007986 Toán học Tiến sĩ 50 1 50

55 Võ Văn Thương 15/10/1971 045071012022 Sư phạm Âm nhạc Đại học 100 1 100

56 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 10/05/1982 045182000789 Sinh học Thạc sĩ 100 1 100

57 Cáp Kim Hoàng 20/10/1979 045079007841 Vật lý học Thạc sĩ 100 1 100

58 Hoàng Thị Tâm 16/02/1984 044184008296 Tâm lý học Thạc sĩ 100 1 100

59 Nguyễn Văn Kiếm 06/05/1965 045065004492 Toán học Thạc sĩ 100 1 100

60 Hoàng Thị Thanh Dàn 10/02/1976 045176006942 Giáo dục Chính trị Đại học 100 1 100

61 Trương Đình Dung 19/12/1975 045075007442 Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh Thạc sĩ 100 1 100

62 Trần Thị Thu Hà 29/12/1978 045178000551 Toán học Thạc sĩ 100 1 100

63 Hoàng Ái Mỹ 02/09/1982 045182002937 Ngôn ngữ học Thạc sĩ 100 1 100

64 Hoàng Thị Thúy Tình 18/11/1983 045183008547 Kinh tế chính trị Thạc sĩ 100 1 100



8. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

STT Lĩnh vực /Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu 

tuyển sinh

Số SV 

trúng 

tuyển nhập 

học

Số SV  

tốt 

nghiệp

Trong đó tỷ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm

trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được 

công nhận tốt nghiệp

(khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh)

1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 511 100 98 92 0

1.1 Đào tạo giáo viên 511402 100 98 92 0

1.1.1 Giáo dục mầm non 51140201 100 98 92 87.6

Tổng 100 98 92 87.6

Quảng Trị, ngày 29 tháng 5 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Trương Đình Thăng
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